
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

Số:          /QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố cơ sở y tế đủ điều kiện 

xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy 
định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ 
tục xác định tình trạng nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế quy định 
tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh 
Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 
Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 của UBND tỉnh Hải Dương sửa 
đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND 
tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 227 cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma 
túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo quy định hiện hành.

(Có danh sách chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y 

tế và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (để b/c);
- UBND tỉnh (để bc);
- Công an tỉnh (để p/h);
- Sở LĐ, TB & XH (để p/h);
- Sở Thông tin &Truyền thông;
- Báo Hải Dương;
- Đài PTTH Hải Dương;     
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Cổng TTĐT, Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường



DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ
Đủ tiêu chuẩn xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày    /6/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương)

TT NVYT phụ trách xác định tình trạng 
nghiện ma túy (*) Ghi chú

Toàn 
tỉnh

Theo địa 
phương

Tên cơ sở y tế Điện thoại 
liên hệ Họ và tên Trình độ 

chuyên môn
1. TUYẾN TỈNH

Nguyễn Thanh Bình Bác sỹ
Vũ Tiến Vượng Bác sỹ
Vũ Tiến Phương Bác sỹ
Nguyễn Văn Thọ Bác sỹ
Vũ Thị Thanh Huyền Bác sỹ
Tăng Văn Nam Bác sỹ
Trần Phương Nam Bác sỹ
Lê Thị Hoa Bác sỹ
Vũ Đức Quý Bác sỹ
Phạm Văn Phương Bác sỹ

1. 1. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 0913156151

Nguyễn Thị Trang Bác sỹ
Nguyễn Trường Sơn Bác sỹ
Ngô Lê Phong Bác sỹ
Vũ Đình Cảnh Bác sỹ2. 2. Bệnh viện Tâm thần (**) 0915090393

Nguyễn Nhân Trí Bác sỹ
2. TUYẾN HUYỆN
2.1. Thành phố Hải Dương
3. 1. Trung Tâm Y tế TP Hải Dương 02203893596 Nguyễn Văn Thuyết Bác sỹ
4. 2. TYT xã Liên Hồng 02203710092 Đào Thị Tới Y sỹ
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Vũ Xuân Tĩnh Bác sỹ
5. 3. TYT xã Gia Xuyên 02203716717 Nguyễn Duy Hợp Bác sỹ

Trần Hải Nam Y sỹ6. 4. TYT P. Trần Hưng Đạo 02203843952 Nguyễn Thị Ánh Hồng Y sỹ
Cấn Đình Họa Bác sỹ
Nguyễn Thị Hiên Y sỹ7. 5. TYT P. Quang Trung 02203853691
Trịnh Thị Thanh Hải Y sỹ
Phạm Văn Quý Y sỹ8. 6. TYT P. Lê Thanh Nghị 02203874214 Phạm Đình Hiệp Y sỹ
Nguyễn Văn Công Bác sỹ9. 7. TYT P. Nam Đồng 02203753878 Nguyễn Trọng Hiện Y sỹ
Vương Ngọc Bắc Bác sỹ
Trần Đình Trường Y sỹ10. 8. TYT xã An Thượng 02203755474
Nguyễn Văn Tưởng Y sỹ
Phạm Huy Thuân Bác sỹ11. 9. TYT P. Ái Quốc 02203753880 Đào Thị Vĩnh Y sỹ 
Đào Văn Quảng Bác sỹ
Lê Thị Phượng Y sỹ 12. 10. TYT xã Quyết Thắng 02203554236
Đào Văn Hoàn Y sỹ 

13. 11. TYT P. Tân Hưng 02203861056 Nguyễn Vinh Quang Bác sỹ
Nguyễn Văn Hiến Y sỹ14. 12. TYT xã Ngọc Sơn 02203864090 Hà Văn Vũ Bác sỹ
Trần Thị Lưu Y sỹ15. 13. TYT P. Thạch Khôi 02203713002 Nguyễn Thế Bình Bác sỹ
Đinh Văn Khiêm Bác sỹ
Nguyễn Quý Hùng Y sỹ
Nguyễn Thị Hà Y sỹ16. 14. TYT P. Thanh Bình 02203892257

Nguyễn Thị Tuyến Y sỹ
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Vũ Thị Thủy Bác sỹ17. 15. TYT P. Cẩm Thượng 02203851835 Nguyễn Thị Lý Y sỹ
Vũ Thị Thảo Y sỹ18. 16. TYT P. Tứ Minh 02203892372 Đồng Văn Cường Bác sỹ
Nguyễn Huy Đức Bác sỹ
Nguyễn Thị Phượng Y sỹ19. 17. TYT P. Nguyễn Trãi 02203850547
Nguyễn Thị Lan Anh Y sỹ
Phạm Trung Hiếu Y sỹ20. 18. TYT P. Ngọc Châu 02203857465 Phạm Thị Hồng Nhung Y sỹ
Dương Minh Hòa Y sỹ
Lê Xuân Đại Y sỹ21. 19. TYT P. Nhị Châu 02203835196
Phạm Thị Xuyên Y sỹ 
Nguyễn Hữu Long Y sỹ
Vũ Thị Hơn Bác sỹ22. 20. TYT P. Trần Phú 02203843956
Phạm Thị Thu Huyền Y sỹ
Nguyễn Thị Mai Duyên Y sỹ
Đinh Quang Chính Bác sỹ23. 21. TYT P. Hải Tân 02203861442
Phạm Thị Nguyệt Anh Y sỹ

24. 22. TYT P. Việt Hòa 02203892556 Phạm Văn Hạ Bác sỹ
Ngô Thị Lan Bác sỹ25. 23. TYT P. Bình Hàn 02203852536 Lê Thị Thu Hằng Y sỹ 

26. 24. TYT P. Phạm Ngũ Lão 02203843954 Vũ Thị Hằng Bác sỹ
Nguyễn Thị Thùy Linh Y sỹ 27. 25. TYT P. Tân Bình 02203898112 Nguyễn Thị Hoài Thu Y sỹ 

28. 26. TYT xã Tiền Tiến Nguyễn Thị Liên Bác sỹ
2.2. Thành phố Chí Linh

0972935956 Nguyễn Văn Thu Bác sỹ29. 1. TTYT TP Chí Linh 0382752199 Đồng Thế Hữu Bác sỹ
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0987653502 Nguyễn Thị Hằng Bác sỹ
Vũ Thị Ngọc Hương Bác sỹ

0965825889 Nguyễn Thị Quyên Bác sỹ
0912074795 Lê Kế Tài Bác sỹ

30. 2. TYT P. Sao Đỏ 0989752131 Vũ Văn Quý Bác sỹ
31. 3. TYT P. An Lạc 0393156215 Hoàng Thị Phượng Bác sỹ
32. 4. TYT P. Cổ Thành 0976769005 Trần Văn Chính Bác sỹ
33. 5. TYT P. Phả Lại 0965271977 Vũ Thị Ngọc Bác sỹ
34. 6. TYT P. Tân Dân 0399088225 Mạc Thị Như Ngọc Bác sỹ
35. 7. TYT P. Thái Học 0989483468 Nguyễn Văn Lập Bác sỹ
36. 8. TYT P. Văn An 0989526290 Nguyễn Thị Chinh Bác sỹ

TYT P. Văn Đức 0978018963 Nguyễn Văn Đại Bác sỹ37. 9. TYT P. Văn Đức 0984296177 Nguyễn Văn Tuân Y sỹ
38. 10. TYT P. Đồng Lạc 0394256388 Ngô Thị Thơm Y sỹ
39. 11. TYT P. Hoàng Tiến 0365629919 Phùng Thị Huệ Y sỹ
40. 12. TYT xã Hưng Đạo 0972123481 Vũ Trí Như Y sỹ
41. 13. TYT xã Bắc An Lưu Quang Huỳnh Bác sỹ
42. 14. TYT P. Bến Tắm Nguyễn Thị Thu Hiền Bác sỹ
43. 15. TYT P. Chí Minh Trương Thị Mến Bác sỹ
44. 16. TYT P. Cộng Hòa Nguyễn Thị Nga Bác sỹ
45. 17. TYT P. Hoàng Hoa Thám Mạc Thị Phương Thảo Bác sỹ
46. 18. TYT P. Hoàng Tân Trần Thị Hiền Bác sỹ
47. 19. TYT xã Nhân Huệ Vũ Đình Nhật Bác sỹ

Phạm Xuân Hưng Bác sỹ
Phạm Hữu Đạc Y sỹ
Nguyễn Hồng Quân Bác sỹ
Phạm Như Anh Y sỹ

48. 20.
Đơn vị điều trị Methadone 
thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy 
tỉnh Hải Dương (***)

0965279009

Phùng Đức Nghiên Bác sỹ

Sở Lao 
động – 
Thương 
binh và Xã 
hội
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2.3. Thị xã Kinh Môn
0369072809 Bùi Văn Hải Bác sỹ
0961011555 Đinh Thị Hường Bác sỹ
0976750509 Trương Thị Mai Bác sỹ
0387079845 Lê Thị Nhu Bác sỹ

49. 1. TTYT thị xã Kinh Môn

0396348096 Đỗ Thị Thùy Linh Bác sỹ
50. 2. TYT P. An Sinh 0976938146 Bùi Thị Lan Bác sỹ
51. 3. TYT P. Hiến Thành 0961655366 Nguyễn Thị Hải Bác sỹ
52. 4. TYT P. Hiệp An 0973029630 Nguyễn Thị Duyên Y sỹ
53. 5. TYT P. Hiệp Sơn 0904023467 Phạm Văn Mạnh Bác sỹ
54. 6. TYT P. Long Xuyên 0963094298 Nguyễn Văn Thịnh Y Sỹ
55. 7. TYT P. Minh Tân 0985418528 Vũ Thị Hồng Sen Y sỹ
56. 8. TYT P. Phạm Thái 0983888281 Lê Thị Hà Y sỹ
57. 9. TYT P. Phú Thứ 0378258296 Trương Đức Thăng Y sỹ

0383375293 Nguyễn Thị Thu Huyền Bác sỹ58. 10. TYT P. Tân Dân Mạc Thúy Nga Bác sỹ
59. 11. TYT P. Thái Thịnh 0386692012 Phạm Thị Chuyên Y sỹ

0985576441 Nguyễn Đình Thiện Bác sỹ60. 12. TYT P. Thất Hùng Nguyễn Thị Thúy Bác sỹ
61. 13. TYT P. An Phụ 0989282473 Nguyễn Xuân Sơn Bác sỹ
62. 14. TYT xã Bạch Đằng 0989243178 Phạm Văn Mừng Bác sỹ
63. 15. TYT xã Hiệp Hòa 0856151247 Nguyễn Thị Thân Y sỹ

0983569526 Nguyễn Thị Thanh Huế  Y sỹ64. 16. TYT xã Hoành Sơn 0983569526 Nguyễn Thị Mai Hoa Y sỹ
0973553184 Bùi Văn An Y sỹ65. 17. TYT xã Lạc Long 0375173726 Nguyễn Văn Chung Bác sỹ

66. 18. TYT xã Minh Hòa 0977082628 Trần Văn Bình Y sỹ
67. 19. TYT xã Quang Thành 0975274160 Phạm Văn Quý Y sỹ
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0967743188 Hoàng Lê Hoài Y sỹ
68. 20. TYT xã Thăng Long 0984851335 Nguyễn Đức Hứa Y sỹ
69. 21. TYT xã Thượng Quận 0978811573 Nguyễn Hữu Cương Y sỹ
2.4. Huyện Bình Giang

0967423773 Vũ Văn Thoan Bác sỹ
0973666518 Đào Thị Phương Bác sỹ
0936900156 Bùi Quang Khang Bác sỹ
0348976938 Đỗ Thị Hoa Bác sỹ
0384914986 Vũ Công Tĩnh Bác sỹ

70. 1. TTYT huyện Bình Giang

0377980933 Nguyễn Văn Vịnh Bác sỹ
71. 2. TYT xã Bình Minh 0984091028 Vũ Đức Phúc Y sỹ
72. 3. TYT xã Bình Xuyên 0384688740 Trần Đình Hùng Y sỹ
73. 4. TYT xã Cổ Bì 0815826856 Phạm Hoàng Toàn Y sỹ
74. 5. TYT xã Hồng Khê 0989484382 Đào Văn Thuấn Y sỹ
75. 6. TYT xã Hùng Thắng 0976601207 Phạm Văn Hoằng Y sỹ
76. 7. TYT xã Nhân Quyền 0969588969 Bùi Xuân Long Bác sỹ

0936712228 Vũ Thị Anh Y sỹ77. 8. TYT xã Thái Dương Nguyễn Đình Đoài Bác sỹ
0396564254 Nhữ Đình Ba Y sỹ78. 9. TYT xã Thái Hoà 0983952069 Nhữ Thị Tần Y sỹ

79. 10. TYT xã Thái Học 0384827521 Vũ Thị Tuyết Y sỹ
80. 11. TYT xã Thúc Kháng 0862668986 Đào Đình Sáng Y sỹ

0978886180 Vũ Đình Bằng Y sỹ81. 12. TYT xã Vĩnh Hưng Phạm Quang Huyên Bác sỹ
82. 13. TYT xã Tân Việt Phạm Thị Hương Bác sỹ
2.5. Huyện Cẩm Giàng
83. 1. TTYT huyện Cẩm Giàng 0986887568 Ngô Xuân Minh Bác sỹ
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0936990568 Nguyễn Văn Luyện Bác sỹ
0981738386 Lưu Văn Khanh Y sỹ
0978888328 Trần Quốc Bảo Bác sỹ
0935435333 Phạm Trọng Cương Bác sỹ

0914603000 Nguyễn Thị Thanh 
Hương Bác sỹ

0973372134 Dương Thị Thu Bác sỹ
0969229532 Bùi Thị Thanh Nhàn Bác sỹ

84. 2. TYT TT Cẩm Giang 0984204689 Nguyễn Thị Giang Y sỹ
85. 3. TYT TT Lai Cách 0376357727 Hoàng Văn Tú Bác sỹ

0987286148 Đặng Thị Thủy Bác sỹ86. 4. TYT xã Tân Trường 0975655209 Nguyễn Thị Thắm Y sỹ
0974626926 Phạm Thị Tâm Bác sỹ87. 5. TYT xã Ngọc Liên 0365611008 Vương Thị Phượng Y sỹ

88. 6. TYT xã Lương Điền 0984127193 Bùi Văn Thành Y sỹ
0915557367 Trần Lê Duyên Bác sỹ89. 7. TYT xã Đức Chính 0353235017 Hoàng Thị Thanh Xuân Y sỹ

90. 8. TYT xã Cao An 0977246101 Nguyễn Văn Thắng Y sỹ
0988142836 Trần Văn Thư Bác sỹ91. 9. TYT xã Cẩm Vũ 0979629612 Nguyễn Văn Hào Y sỹ
0979967432 Ngô Thị Hải Y sỹ92. 10. TYT xã Cẩm Văn 0966404044 Nguyễn Thành Minh Bác sỹ
0383527076 Vũ Thị Mến Bác sỹ93. 11. TYT xã Cẩm Phúc 0984829431 Nguyễn Văn Tăng Y sỹ

94. 12. TYT xã Cẩm Hưng 0982094206 Hoàng Văn Duân Y Sỹ
0987286559 Nguyễn Thị Khiêm Bác sỹ95. 13. TYT xã Cẩm Hoàng 0974551679 Phạm Văn Luận Y sỹ

96. 14. TYT xã Cẩm Đông 0972015887 Trần Hải Ninh Y sỹ
97. 15. TYT xã Cẩm Đoài 0396905445 Vũ Thị Vân Bác sỹ
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0984359671 Nguyễn Thị Thời Y sỹ
0977707068 Bùi Xuân Tuyến Bác sỹ
0982667989 Trần Thị Mai Y sỹ98. 16. TYT xã Cẩm Điền
0972363001 Lê Thị Thu Quỳnh Y sỹ
0904507255 Phạm Thị Ngoan Bác sỹ99. 17. TYT xã Định Sơn 0976254418 Nguyễn Xuân Thọ Y sỹ

2.6. Huyện Gia Lộc
Đoàn Duy Hiếu Bác sỹ
Phùng Danh Đài Bác sỹ
Nguyễn Hữu Trước Bác sỹ100. 1. TTYT huyện Gia Lộc 0798053333

Lê Thị Như Yến Bác sỹ
Tăng Văn Uýnh Y sỹ101. 2. TYT xã Thống Nhất 0946295999 Phạm Thị Hải Ninh Y sỹ
Đặng Thị Hồng Bác sỹ
Hoàng Thị Kim Y sỹ
Nguyễn Văn Kha Y sỹ102. 3. TYT TT Gia Lộc 0914628236

Đoàn Duy Hoàn Y sỹ
Nguyễn Bá Cường Bác sỹ103. 4. TYT xã Hoàng Diệu 0976284249 Nguyễn Thanh Tùng Y sỹ
Đỗ Trọng Xíu Y sỹ
Phạm Thị Hường Y sỹ104. 5. TYT xã Toàn Thắng 0912428717
Nguyễn Thị Điệp Y sỹ
Vũ Văn Chuẩn Bác sỹ105. 6. TYT xã Hồng Hưng 0365290349 Lưu Xuân Việt Y sỹ
Nguyễn Văn Thiện Bác sỹ106. 7. TYT xã Thống Kênh 0338292822 Nguyễn T Thanh Xuân Y sỹ
Phạm Hoàng Hà Bác sỹ107. 8. TYT xã Đức Xương 0869517378 Đỗ Thị Ngọc Thịnh Y sỹ
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Hoàng Văn Tại Bác sỹ108. 9. TYT xã Phạm Trấn 0989833862 Bùi T Ngọc Ánh Y sỹ
Nguyễn Văn Quân Bác sỹ109. 10. TYT xã Lê Lợi 0984218282 Vũ Thị Hồng Y sỹ
Nguyễn Xuân Vang Bác sỹ
Hoàng Thị Hoạch Bác sỹ
Nguyễn Thị Hằng Y sỹ110. 11. TYT xã Yết Kiêu 0973666364

Phạm Thị Trang Y sỹ
111. 12. TYT xã Tân Tiến 0979086234 Nguyễn Thanh Tuấn Bác sỹ

0986066294 Vũ Khắc Hùng Bác sỹ112. 13. TYT xã Gia Khánh Nguyễn Mạnh Trường Y sỹ
113. 14. TYT xã Gia Lương 0869517369 Vũ Quang Vinh Bác sỹ

0979710300 Mai Văn Tường Y sỹ114. 15. TYT xã Nhật Tân Nguyễn Thị Uyên Y sỹ
115. 16. TYT xã Đoàn Thượng 0368411318 Lê Xuân Đình Y sỹ

0393119689 Nguyễn T Chi Phương Bác sỹ116. 17. TYT xã Gia Tân Phạm Thị Huyền Y sỹ
0984795089 Đặng Hương Quỳnh Y sỹ117. 18. TYT xã Quang Minh Đoàn Văn Sáng Y sỹ

118. 19. TYT xã Đồng Quang Đỗ Khoa Bảng Bác sỹ
2.7. Huyện Kim Thành

0989286567 Ngô Thị Hà Bác sỹ119. 1. TTYT huyện Kim Thành 0902242868 Nguyễn Đức Thái Bác sỹ
Nguyễn Công Thiện Bác sỹ120. 2. TYT xã Bình Dân 0988762161 Đào Đình Vân Y sỹ

121. 3. TYT xã Cẩm La 0978907628 Nguyễn Văn Trứ Bác sỹ
122. 4. TYT xã Cổ Dũng 0984403193 Nguyễn Tiến Hùng Bác sỹ
123. 5. TYT xã Cộng Hòa 0397489039 Nguyễn Thị Hường Bác sỹ
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124. 6. TYT xã Đồng Gia 0946528289 Vũ Văn Quân Bác sỹ
Phạm Thanh Bình Bác sỹ125. 7. TYT xã Kim Anh 0839589296 Nguyễn Thị Mấn Y sỹ

126. 8. TYT xã Kim Lương 0393784239 Đỗ Quảng Nam Bác sỹ
127. 9. TYT xã Lai Vu 0904581382 Bùi Đăng Lịch Y sỹ

0982166738 Trần Thị Bích Ngọc Bác sỹ128. 10. TYT xã Liên Hòa Nguyễn Thị Dung Bác sỹ
129. 11. TYT xã Phúc Thành 0869517588 Nguyễn Thị Lương Bác sỹ

Chử Văn Hùng Bác sỹ130. 12. TYT TT Phú Thái 0388210791 Nguyễn Văn Hoàng Y sỹ
131. 13. TYT xã Thượng Vũ 0387851134 Trần Thị Ngọc Bích Bác sỹ

Vũ Thị Hậu Bác sỹ132. 14. TYT xã Tuấn Việt 0394524011 Trần Văn Kỷ Y sỹ
133. 15. TYT xã Kim Liên Nguyễn Văn Phú Bác sỹ
134. 16. TYT xã Ngũ Phúc Nguyễn Thị Phương Bác sỹ
135. 17. TYT xã Đại Đức Phạm Thị Bích Ngọc Bác sỹ
2.8. Huyện Nam Sách

Mạc Đình Quân Bác sỹ
Vương Quốc Cường Bác sỹ136. 1. TTYT huyện Nam Sách 02203759322
Nguyễn Văn Bùi Bác sỹ
Nguyễn Ngọc Phương Y sỹ137. 2. TYT TT Nam Sách 02203750696 Vũ Thị Lan Bác sỹ

138. 3. TYT xã An Bình 02203794552 Đỗ Thị Ngọc Bác sỹ
139. 4. TYT xã An Lâm 02203754471 Đoàn Văn Huấn Y sỹ
140. 5. TYT xã An Sơn 02203755840 Nguyễn Thị Oanh Bác sỹ
141. 6. TYT xã Cộng Hòa 02203538526 Hoàng Đức Vân Y sỹ

Dương Danh Kha Bác sỹ142. 7. TYT xã Hiệp Cát 02203900306 Nguyễn Văn Tăng Y sỹ
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143. 8. TYT xã Hợp Tiến 02203750530 Mạc Thị Uy Y sỹ
144. 9. TYT xã Minh Tân 02203541350 Đỗ Thị Phượng Bác sỹ

Đinh Văn Duy Bác sỹ145. 10. TYT xã Nam Chính 02203750325 Cấn Thị Huyền Y sỹ
Trần Thị Hường Y sỹ146. 11. TYT xã Nam Hồng 02203755524 Nguyễn Đoàn Thắng Bác sỹ

147. 12. TYT xã Nam Hưng 02203750886 Nguyễn Văn Tiến Bác sỹ
148. 13. TYT xã Phú Điền 02203755606 Nguyễn Thị Hương Y sỹ

Nguyễn Trọng Phương Bác sỹ149. 14. TYT xã Quốc Tuấn 02203794533 Nguyễn Đình Hoa Y sỹ
150. 15. TYT xã Thái Tân 02203541409 Trần Thị Nõn Bác sỹ
151. 16. TYT xã Thanh Quang Nguyễn Văn Thạnh Bác sỹ
152. 17. TYT xã Nam Trung Lương Thị Đính Thêu Bác sỹ
153. 18. TYT xã Đồng Lạc Mạc Văn Cảnh Bác sỹ
154. 19. TYT xã Hồng Phong Nguyễn Thị Hương Bác sỹ
2.9. Huyện Ninh Giang

0974092199 Trần Văn Việt Bác sỹ
0972349909 Đào Đình Thuyên Bác sỹ

Lê Thế Cường Bác sỹ
Kiều Bạch Tuyết Bác sỹ

155. 1. TTYT huyện Ninh Giang

0985161108 Bùi Thị Liên Bác sỹ
156. 2. TYT xã Hiệp Lực 0983041518 Nguyễn Hữu Thùy Bác sỹ
157. 3. TYT xã Đồng Tâm 0904304710 Nguyễn Tất Thạnh Bác sỹ

0396929650 Đào Thị Sen Bác sỹ158. 4. TYT xã Hồng Dụ 0384825962 Trịnh Văn Triều Bác sỹ
159. 5. TYT xã Vĩnh Hòa 0973093684 Hà Thị Nguyệt Y sỹ
160. 6. TYT xã Kiến Quốc 0363725789 Phạm Văn Tuyên Bác sỹ
161. 7. TYT xã Tân Phong 0982851058 Nguyễn Thị Then Bác sỹ
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162. 8. TYT xã Hồng Phúc 0912705460 Lê Đắc Phú Bác sỹ
163. 9. TYT xã Hưng Long 0962077527 Hà Thị San Y sỹ
164. 10. TYT xã Văn Hội 0982318898 Nguyễn Văn Đoan Bác sỹ

0919822186 Phạm Văn Tân Bác sỹ165. 11. TYT xã Tân Quang 0373545838 Nguyễn Thị Hoài Bác sỹ
166. 12. TYT xã An Đức 0358865097 Nguyễn Thị Lựu Y sỹ
167. 13. TYT xã Vạn Phúc 0983740175 Vũ Thị Thủy Y sỹ

0986229211 Nguyễn Văn Biên Bác sỹ
0963924377 Bùi Thị Thoa Bác sỹ168. 14. TYT xã Ứng Hòe
0368652919 Nguyễn Minh Chuân Bác sỹ

169. 15. TYT xã Tân Hương 0979517183 Bùi Thị Hương Bác sỹ
170. 16. TYT xã Đông Xuyên 0985772662 Cao Minh Hải Y sỹ
171. 17. TYT TT Ninh Giang 0355882628 Nguyễn Thị Kim Oanh Y sỹ
2.10. Huyện Thanh Hà

0906060867 Nguyễn Thị Phượng Bác sỹ
0349644982 Đặng Văn Phúc Bác sỹ
0986120298 Nguyễn Hữu Hoan Bác sỹ
0963860756 Vũ Thị Hương Bác sỹ
0816966391 Ngô Thị Ngân Bác sỹ
0987220923 Phạm Minh Tùng Bác sỹ

Vũ Thị Huệ Bác sỹ
0977252802 Lê Mạnh Hoan Bác sỹ
0353220601 Nguyễn Thị Thanh Bác sỹ

172. 1. TTYT huyện Thanh Hà

0946899385 Nguyễn Thị Hà Thanh Bác sỹ
0916484211 Nguyễn Thị Minh Châu Y sỹ173. 2. TYT TT Thanh Hà 0912750965 Nguyễn Ngọc Thắng Bác sỹ
0385516830 Lưu Thị Chín Bác sỹ174. 3. TYT xã An Phượng 0982634392 Pham Thị Tuyết Y sỹ
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0389370382 Nguyễn Thị Bình Y sỹ
0974068339 Nguyễn Văn Thắng Bác sỹ175. 4. TYT xã Cẩm Chế 0904204494 Bùi Đức Thái Y sỹ
0976023260 Nguyễn Thị Sanh Bác sỹ176. 5. TYT xã Hồng Lạc 0383524436 Bùi Hữu Trọng Y sỹ

177. 6. TYT xã Liên Mạc 0384508123 Tiêu Thị Xuân Hương Bác sỹ
0975232522 Nguyễn Viết Mạnh Y sỹ178. 7. TYT xã Tân An 0394924000 Phạm Văn Thuyên Bác sỹ

179. 8. TYT xã Tân Việt 0915030286 Nguyễn Đức Việt Y sỹ
0987004222 Lê Thị Bích Ngọc Y sỹ180. 9. TYT xã Thanh An 0912671769 Nguyễn Mạnh Thuyến Bác sỹ

181. 10. TYT xã Thanh Hải 0369099055 Nguyễn Văn Phường Bác sỹ
0942542138 Lê Văn Đạt Y sỹ182. 11. TYT xã Thanh Hồng 0975220163 Phạm Văn Đông Bác sỹ
0987010073 Đào Văn Túc Bác sỹ183. 12. TYT xã Thanh Khê 0915488286 Dương Thị Nhàn Y sỹ

184. 13. TYT xã Thanh Lang 0988039322 Phạm Thị Thủy Y sỹ
0986020516 Phạm Thị Nga Y sỹ
0948876809 Đỗ Trung Kiên Bác sỹ185. 14. TYT xã Thanh Quang
0975200065 Phạm Thị Nhoan Y sỹ

186. 15. TYT xã Thanh Sơn 0985480465 Đỗ Thị Quỳnh Bác sỹ
187. 16. TYT xã Thanh Thủy 0376517643 Vũ Thị Kim Quyên Bác sỹ

0985480582 Nguyễn Thị Nhung Bác sỹ188. 17. TYT xã Thanh Xá 0384508123 Phạm Thị Hương Y sỹ
0986306277 Lê Văn Thích Y sỹ
0773293781 Lê Thị Bách Bác sỹ189. 18. TYT xã Thanh Xuân
0357637759 Hoàng Thị Thu Trà Y sỹ
0397155331 Phí Thị Thanh Huyền Y sỹ190. 19. TYT xã Việt Hồng 0394290117 Phạm Thị Hường Bác sỹ
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0971933882 Lê Thanh Tùng Y sỹ
0976561538 Đào Văn Ngân Y sỹ191. 20. TYT xã Vĩnh Lập
0387311329 Võ Thị Thanh Huyền Bác sỹ

2.11. Huyện Thanh Miện

0988714482 Nguyễn Văn Lừng Bác sỹ
Chu Thị Hà Bác sỹ192. 1. TTYT huyện Thanh Miện

0978783415 Nguyễn Hữu Tĩnh Bác sỹ
193. 2. TYT TT Thanh Miện 0982109239 Vũ Đức Tài Bác sỹ

0983719784 Trương Thị Bích Bác sỹ194. 3. TYT xã Cao Thắng 0982406846 Đặng Duy Hậu Y sỹ
0973865640 Lê Thị Thủy Bác sỹ195. 4. TYT xã Chi Bắc 0395356372 Nguyễn Thị Diệp Y sỹ

196. 5. TYT xã Đoàn Kết 0363228331 Bùi Thị Hưng Bác sỹ
197. 6. TYT xã Đoàn Tùng 0335891702 Vũ Thị Tám Y sỹ
198. 7. TYT xã Hồng Phong 0983739814 Hoàng Thị Tươi Bác sỹ

0366562278 Vũ Xuân Thiêm Bác sỹ199. 8. TYT xã Hồng Quang 0977881537 Vũ Công Viên Y sỹ
0978297483 Nguyễn Thị Duyên Y sỹ200. 9. TYT xã Lam Sơn 0969771559 Nguyễn Văn Thắng Bác sỹ

201. 10. TYT xã Lê Hồng 0975354566 Phạm Thị Hạt Bác sỹ
202. 11. TYT xã Ngô Quyền 0356098296 Nguyễn Thi Lại Y sỹ
203. 12. TYT xã Ngũ Hùng 0986257631 Lê Thị Xa Bác sỹ
204. 13. TYT xã Phạm Kha 0936801752 Nguyễn Minh Tiến Bác sỹ
205. 14. TYT xã Tân Trào 0388170528 Vũ Thị Hè Bác sỹ
206. 15. TYT xã Thanh Tùng 0984888295 Đỗ Thị Chầm Bác sỹ

0942985696 Đào Văn Trịnh Bác sỹ
Phạm Thị Lương Bác sỹ207. 16. TYT xã Tứ Cường

02203508608 Phạm Thị An Y sỹ
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2.12. Huyện Tứ Kỳ

0973255789 Trịnh Thị Yến Bác sỹ
097.884569 Nguyễn Đức Cường Bác sỹ

Nguyễn Thị Hương Bác sỹ208. 1. TTYT huyện Tứ Kỳ

Đỗ Thị Hiền Bác sỹ
209. 2. TYT xã Đại Sơn 0399421963 Chu Mạnh Hoàng Y sỹ
210. 3. TYT xã Ngọc Kỳ 0916121244 Phạm Ngọc Vinh Y sỹ
211. 4. TYT xã Tái Sơn 0984091060 Tạ Thanh Vân Bác sỹ
212. 5. TYT xã Bình Lãng 0915.020.297 Nguyễn Ngọc Thời Y sỹ

0975222022 Nguyễn văn Chiến Y sỹ213. 6. TYT xã Quang Phục 0973025264 Nguyễn Trọng Mỵ Bác sỹ
0364385226 Nguyễn Quốc Hùng Bác sỹ
0942226277 Nguyễn Thị Thơ Y sỹ214. 7. TYT TT Tứ Kỳ
0385771923 Nguyễn Khánh Hoàn Y sỹ
0962963680 Bùi Thị Thuy Y sỹ215. 8. TYT xã Chí Minh 0364829012 Nguyễn Thị Hoan Bác sỹ

216. 9. TYT xã Văn Tố 0387725488 Nguyễn Văn Biện Bác sỹ
0989245558 Bùi Xuân Mạnh Bác sỹ217. 10. TYT xã Phượng Kỳ 0368857660 Nguyễn Thị Hoa Y sỹ

Đồng Đức Hà Bác sỹ218. 11. TYT xã Cộng Lạc 0868209495 Phạm Thị Phượng Ysĩ
Nguyễn Thị Biên Thùy Bác sỹ219. 12. TYT xã Tiên Động 0979968363 Nguyễn Thị Nền Y sỹ

0984075521 Phạm Văn Tuyên Y sỹ220. 13. TYT xã Quang Trung 0349028631 Nguyễn Thị Thảo Y sỹ
0918639251 Bùi Hữu Đông Bác sỹ221. 14. TYT xã Nguyên Giáp 0383496939 Nguyễn Thị Quyên Y sỹ

222. 15. TYT xã Hà Thanh 0982493727 Nguyễn Đức Văn Bác sỹ
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0972783386 Phan Trọng Hoan Y sỹ
223. 16. TYT xã Hà Kỳ 0986824550 Phạm Thị Dinh Bác sỹ

0983196562 Phạm Văn Đạo Bác sỹ224. 17. TYT xã Minh Đức 0972855016 Nguyễn Thị Bắc Y sỹ
225. 18. TYT xã Quang Khải 0904204479 Vũ Quốc Nhu Y sỹ
226. 19. TYT xã Tân Kỳ 0972780300 Nguyễn Thanh Tùng Bác sỹ
227. 20. TYT xã Dân Chủ Phạm Thị Minh Hương Bác sỹ

(*) Theo Công văn số 266/CV-BVBNĐ ngày 18/6/2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về việc báo cáo kết quả đào tạo liên tục 
lớp tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy cho cán bộ y tế năm 2022 và kết quả tổng hợp báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 
tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố theo đề nghị tại Công văn số 1130/SYT-NVY ngày 01/06/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc rà soát nhân viên y tế đủ điều kiện chẩn đoán xác định tình trạng nghiện ma túy. 

(**) Theo Công văn số 241/CV-BVTT ngày 03/6/2022 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh về việc báo cáo kết quả rà soát nhân viên y 
tế đủ tiêu chuẩn chẩn đoán xác định tình trạng nghiện ma túy.

(***) Theo Công văn số 1215/CSCNMT ngày 13/6/2022 của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương về việc đề nghị công bố 
đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy./.
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